TRUNG TAM HO TRQ NGU'OI NUOC NGOAI HOKKAIDO

DANH CHO CAC BAN
LAM VIEC BAN THO!I GIAN, LAM THEM

Ve viéc tham gia bao hiém xa hoi

M

Pham vi doi twgng tham gia bao hiém xa hoi (BHXH) dang dugc mé rong,
nham dam bao day du hon quyén loi vé bao hiém y té, lwong huu cho

v

nguoi lam ban thoi gian, lam thém, v.v.

Bién soan theo thong tin tir trang ch B Y t€, Lao ddng va Phuc lgi va trang chl clia thanh phé Sapporo.

boi twong tham gia

Néu dap rng day du cac diéu kién dudi day, ban sé thudc dbi twong tham gia BHXH theo phap luat.

~
S0 nhan vién tai noi lam viéc tw
51 ngwoi tré 1€n
* Tlr thang 10/2027: tlr 36 nguoi tréy 1én

Tw thang 10/2029: tir 21 ngudii tré 1én

Tw thang 10/2032: tir 11 ngudi tré 1én

¢ R
¢ Mtrc lwong co ban hang thang tor
¥88.000 tror Ién
*Néu ban lam tlr 20 gid/ tuan tré 1én véi mc lwong tw
lvong toi thi€u trd 1én, ban sé tw dong dap ting diéu kién
nay, khéng can dé y dén thu nhap. (Dw kién diéu kién

\_ Tw thang 10/2035: béi bo diéu kién vé sb lvgng nhan vién ) L lvong sé bi bai bé tir thang 10/2026.) )
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Th&i gian lam viéc quy dinh trong tuan Khéng phai la hoc sinh, sinh vién
ttr 20 gi® tr& 1€n
V& nguyén tac khong tinh gi» lam thém, nhung néu thuong *Tuy nhién, d6i v6i ngurai hoc tai mot s6 co so gido duc
xuyén phat sinh lam thém gi¢&» hodc trudng hop tuong ty, n‘hat dinh, nguo! dang tam nghi hOS, hof hé vua EQC vura
givr d6 c6 thé duoc tinh vao thdi gian lam viéc trong tuan. lam, hoc he dao tao tr xa, v.v., van s& thugc ddi trong
\_ JAN tham gia. y
*Ngoai ra, gibng nhan vién toan thai gian, hop dong tuyén dung phai kéo dai trén 2 thang.
Loi ich tham gia
Tham gia Bao hiém y t€ cong ty gilip dam bao thu nhap khi ban nghi lam vi bénh tat, tai nan hoac sinh con.
Tro cap 6m dau, thwong tat - Tror cap thai san
Néu nghi 1am do 6m dau hodc thwong tat ngoai 7 | Néu nghi lam dé sinh con, ban c6 thé nhan 2/3
cong viéc, ban cd thé nhan 2/3 mirc lwong, tinh ti mirc lwong tlr 42 ngay trwdc dén 56 ngay sau
ngay thi 4, t6i da 1 nam 6 thang. ngay sinh.
Khi tham gia Bao hiém huwu tri phdc loi, ban c6 thé nhan thém khoan nay bén canh Luong hwu co ban.
4 N ] . ] N
Tang cwong bao dam vé 3 ché do S6 tién Bao hiém huwu tri phic lgi
trong hé thong lwong hwu tudi gia tang
Ngoai phan Luong hwu co ban cla "Luong huu V6i viéc tham gia Bao hiém huwu tri phic loi, moi
tudi gia", "Luong hwu khuyét tat" va "Luong huu ndm ban c6 thé nhan thém mot khoan ngoai
tr tuat", ban con dwoc cong thém Bao hiém huwu lwong hwu. Thoi gian tham gia cang lau thi mic
N tri phuc loi, gitp cudc séng dugc bado ddm hon. ) U lwong hwu phic loi khi vé gia cang tang. )

Vé phi bao hiém khi tham gia

Phi bao hiém dwoc khau trir truwc
tiép tr lwong

Phi BHXH duwoc khau trir true ti€p tir lwong
haéng thang, nén ban khéng can phai tw
dong.

Ty
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Cong ty chi tra mot nira phi
bao hiém

M6t ntra phi bao hiém dwoc khdu trir ti
lwong hang thang, ntka con lai do cong ty
chitra.
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*V&i bao hiém hwu tri quéc dan, co thé xin mién hodc hodn dong phi. Tuy nhién, véi bao hiém hwu tri phic loi, vé

nguyén tic khéng c6 ché dé mién hodc hoan déng phi.



Céc trrvong hop dudi day 1a sé tién wdce tinh dwoc tinh bang “Coéng cu tinh phi bao hiém truc tuyén” va “Cong
cu md phéng tién lvong thuc nhan”, chi mang tinh tham khao va la mdc uwéc tinh khai quat. So tién thuc té sé
khac nhau tiy theo khu vurc ban sinh séng, murc thu nhap hang nam, loai bao hiém tham gia va cac yéu t6 khac.

*Mtrc phi bao hiém hwu tri quéc dan dwoc ap dung cho mikc clia nam tai chinh 2026.
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Anh A (33 tudi)

Tw cach lwu tra
boan tu gia dinh
Lam thém tai siéu thi
(lam viéc khdng qua 28
gio/tuan)

Trwée khi tham gia BHXH

Sau khi tham gia BHXH

LUWONG THANG ¥100.000 LUPONG THANG ¥100.000
Phi bao hiém y t& qudc dan ¥2.145| |Phi bao hiém y té& cong ty ¥4.964
Phi bao hiém huwu tri quéc dan|  ¥17.920 | [Phi bao hiém hwu tri phic loi ¥8.967
Phi bao hiém viéc lam ¥500 | |Phi bao hiém viéc lam ¥500
Thué thu nhap ¥0 Thué thu nhap ¥0

LUONG THU'C NHAN ¥79.435 LUONG THU'C NHAN ¥85.569

Néu nghi lam 1 thang do bi 6m dau
khong lién quan dén cong viéc, lwong

thang sé la ¥0.

C6 thé nhan Tro cap 6m dau, thwong tat

néu nghi lam 1 thang do bi 6m dau khéng

lién quan dén cdng viéc.
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Trwée khi tham gia BHXH Sau khi tham gia BHXH
LUONG THANG ¥105.000 LUONG THANG ¥105.000
Phi bao hiém y t€ quéc dan ¥0 Phi bao hiém y té cong ty ¥5.268
v' l Phi b&o hiém huwu tri qudc dan ¥0 Phi bao hiém huu tri phic lgi ¥9.516
Phi bao hiém viéc lam ¥525 Phi bao hiém viéc lam ¥525
Chi B (28 tudi)
i ] Thué thu nhap ¥0 Thué thu nhap ¥0
Tw cach lwu tra
Vo/chodng, con clia ngudi Nhat | LWWONG THU'C NHAN ¥104.475 LUONG THU'C NHAN ¥89.691
Lam thém & ctra hang tién loi
(trong pham vi dién phu thuéc)  N&u nghi lam 1 thang dé sinh con, C6 thé nhan Tro’ cap thai san néu nghi
lwong thang sé la ¥0. lam 1 thang dé sinh con.
N\ J/

Mé phong lwong hwu

Mo phoéng tién lwong thwe nhan N
Ban c6 thé mé phéng su thay doi clia lwong thuc Ban c6 thé moé phong sw thay d6i cua lwong huwu
nhan, chang han nhw khoan phi bao hiém phai trong twong lai khi tham gia bao hiém xa hoi.
dong khi tham gia bao hiém xa hoi.
*Pay chi la wéce tinh so lwgc, vui long lién hé noi lam
viéc dé biét chi tiét.
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= Cong cu md phoéng et Céng cu md phéng
Iwong thwe nhan gﬁj i lwong hwu céng
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9 https://www.mhiw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/henka/#simulator2 9 https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/

www.hiecc.or.jp/soudan

support@hiecc.or.jp

TEL: 011-200-9595

FAX: 011-221-7845
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	Về việc tham gia bảo hiểm xã hội
	Phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được mở rộng, nhằm đảm bảo đầy đủ hơn quyền lợi về bảo hiểm y tế, lương hưu cho người làm bán thời gian, làm thêm, v.v.
	Biên soạn theo thông tin từ trang chủ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và trang chủ của thành phố Sapporo.
	Đối tượng tham gia
	Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây, bạn sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH theo pháp luật.
	Số nhân viên tại nơi làm việc từ 51 người trở lên
	Thời gian làm việc quy định trong tuần từ 20 giờ trở lên
	Về nguyên tắc không tính giờ làm thêm, nhưng nếu thường xuyên phát sinh làm thêm giờ hoặc trường hợp tương tự, giờ đó có thể được tính vào thời gian làm việc trong tuần.
	Mức lương cơ bản hằng tháng từ ¥88.000 trở lên
	*Nếu bạn làm từ 20 giờ/ tuần trở lên với mức lương từ lương tối thiểu trở lên, bạn sẽ tự động đáp ứng điều kiện này, không cần để ý đến thu nhập. (Dự kiến điều kiện lương sẽ bị bãi bỏ từ tháng 10/2026.)
	Không phải là học sinh, sinh viên
	*Tuy nhiên, đối với người học tại một số cơ sở giáo dục nhất định, người đang tạm nghỉ học, học hệ vừa học vừa làm, học hệ đào tạo từ xa, v.v., vẫn sẽ thuộc đối tượng tham gia.
	*Ngoài ra, giống nhân viên toàn thời gian, hợp đồng tuyển dụng phải kéo dài trên 2 tháng.
	Lợi ích tham gia
	Tham gia Bảo hiểm y tế công ty giúp đảm bảo thu nhập khi bạn nghỉ làm vì bệnh tật, tai nạn hoặc sinh con.
	Trợ cấp ốm đau, thương tật
	Nếu nghỉ làm do ốm đau hoặc thương tật ngoài công việc, bạn có thể nhận 2/3 mức lương, tính từ ngày thứ 4, tối đa 1 năm 6 tháng.
	Trợ cấp thai sản
	Nếu nghỉ làm để sinh con, bạn có thể nhận 2/3 mức lương từ 42 ngày trước đến 56 ngày sau ngày sinh.
	Khi tham gia Bảo hiểm hưu trí phúc lợi, bạn có thể nhận thêm khoản này bên cạnh Lương hưu cơ bản.
	Tăng cường bảo đảm về 3 chế độ trong hệ thống lương hưu
	Ngoài phần Lương hưu cơ bản của "Lương hưu tuổi già", "Lương hưu khuyết tật" và "Lương hưu tử tuất", bạn còn được cộng thêm Bảo hiểm hưu trí phúc lợi, giúp cuộc sống được bảo đảm hơn.
	Số tiền Bảo hiểm hưu trí phúc lợi tuổi già tăng
	Với việc tham gia Bảo hiểm hưu trí phúc lợi, mỗi năm bạn có thể nhận thêm một khoản ngoài  lương hưu. Thời gian tham gia càng lâu thì mức lương hưu phúc lợi khi về già càng tăng.
	Về phí bảo hiểm khi tham gia
	Phí bảo hiểm được khấu trừ trực tiếp từ lương
	Phí BHXH được khấu trừ trực tiếp từ lương hằng tháng, nên bạn không cần phải tự đóng.
	Công ty chi trả một nửa phí bảo hiểm
	Một nửa phí bảo hiểm được khấu trừ từ lương hằng tháng, nửa còn lại do công ty chi trả.
	*Với bảo hiểm hưu trí quốc dân, có thể xin miễn hoặc hoãn đóng phí. Tuy nhiên, với bảo hiểm hưu trí phúc lợi, về nguyên tắc không có chế độ miễn hoặc hoãn đóng phí.
	Mô phỏng sự thay đổi khi tham gia BHXH
	Các trường hợp dưới đây là số tiền ước tính được tính bằng “Công cụ tính phí bảo hiểm trực tuyến” và “Công cụ mô phỏng tiền lương thực nhận”, chỉ mang tính tham khảo và là mức ước tính khái quát. Số tiền thực tế sẽ khác nhau tùy theo khu vực bạn sinh sống, mức thu nhập hằng năm, loại bảo hiểm tham gia và các yếu tố khác.
	*Mức phí bảo hiểm hưu trí quốc dân được áp dụng cho mức của năm tài chính 2026.
	Anh A (33 tuổi)
	Trước khi tham gia BHXH
	LƯƠNG THÁNG
	¥100.000
	¥2.145
	Phí bảo hiểm y tế quốc dân
	¥17.920
	Phí bảo hiểm hưu trí quốc dân
	¥500
	Phí bảo hiểm việc làm
	¥0
	Thuế thu nhập
	LƯƠNG THỰC NHẬN
	¥79.435
	Sau khi tham gia BHXH
	LƯƠNG THÁNG
	¥100.000
	Phí bảo hiểm y tế công ty
	¥4.964
	Phí bảo hiểm hưu trí phúc lợi
	¥8.967
	Phí bảo hiểm việc làm
	¥500
	Thuế thu nhập
	¥0
	LƯƠNG THỰC NHẬN
	¥85.569
	Chị B (28 tuổi)
	Trước khi tham gia BHXH
	LƯƠNG THÁNG
	¥105.000
	¥0
	Phí bảo hiểm y tế quốc dân
	¥0
	Phí bảo hiểm hưu trí quốc dân
	¥525
	Phí bảo hiểm việc làm
	¥0
	Thuế thu nhập
	LƯƠNG THỰC NHẬN
	¥104.475
	Sau khi tham gia BHXH
	LƯƠNG THÁNG
	¥105.000
	Phí bảo hiểm y tế công ty
	¥5.268
	Phí bảo hiểm hưu trí phúc lợi
	¥9.516
	Phí bảo hiểm việc làm
	¥525
	Thuế thu nhập
	¥0
	LƯƠNG THỰC NHẬN
	¥89.691
	Hãy cùng tính thử sự thay đổi khi tham gia bảo hiểm xã hội!
	Bạn có thể mô phỏng sự thay đổi của lương thực nhận, chẳng hạn như khoản phí bảo hiểm phải đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội.
	*Đây chỉ là ước tính sơ lược, vui lòng liên hệ nơi làm việc để biết chi tiết.
	Công cụ mô phỏng lương thực nhận
	Bạn có thể mô phỏng sự thay đổi của lương hưu trong tương lai khi tham gia bảo hiểm xã hội.
	Công cụ mô phỏng lương hưu công

